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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 2, ngày 17 tháng 11 năm 2008 

 
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

HAXACO HAX 16,900 800 5.0  NPS NPS 17,400 1,100 6.8 
PNC PNC 11,000 500 4.8  PVE PVE 19,100 1,200 6.7 
TCM TCM 11,100 500 4.7  PSC PSC 20,800 1,300 6.5 
NAVIFICO NAV 13,600 600 4.6  YFACO CAP 14,800 900 6.5 
CAT LOI CLC 18,500 800 4.5  THT THT 19,800 1,200 6.5 

Giảm  Giảm 
CII CII 26,600 -1,400 -5.0  PECC4 TV4 13,500 -1,000 -6.9 
TRANSIMEX TMS 34,200 -1,800 -5.0  DIC4 DC4 25,900 -1,900 -6.8 
HODECO HDC 22,900 -1,200 -5.0  SPP SPP 22,400 -1,600 -6.7 
TIMEXCO TMC 22,900 -1,200 -5.0  HASCO GHA 21,700 -1,500 -6.5 
HAMICO KSH 17,200 -900 -5.0  HPMC CTB 13,400 -900 -6.3 

 

 

   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

HOSE:  
 

Hàn thử biểu VN – Index của thị trường lại mở 
cửa đầu tuần mới với 1 phiên giao dịch giảm 
điểm. Chốt phiên sáng nay, VN – Index trượt mất 
7.02 điểm, tương ứng với 1.99% để về mức 
345.05 điểm.  
 

 

Về mặt kỹ thuật, những dấu hiệu từ các chỉ báo 
chính cho thấy thị trường đi vào giai đoạn điều 
chỉnh và đi đến tích lũy chờ đợi xu hướng mới. 
Theo đó các tín hiệu được phát đi khá yếu ớt và 
không có tính đột biến. Chỉ báo Stochastic 
Oscillator hiện vẫn trong chu kỳ bán. Trong khi 
dải Bollinger band đang trong quá trình thu hẹp 
với đường giá có sự giằng co phía dưới MA20. 
Bên cạnh đó cường độ RSI cũng không có bứt 
phá mới và duy trì dao động quen thuộc trong 
vùng 30 -70. Chỉ báo MACD tiếp tục giữ vững 
tín hiệu mua vào cho sàn HOSE với sự đi lên của 
đường tín hiệu và MA20. 
 

Bất chấp những thông tin hỗ trợ từ thị trường, chỉ 
số VN – Index trượt giảm và giằng co trong giai 
đoạn tích lũy. Cùng với những xáo trộn của thị 
trường chứng khoán thế giới, xu hướng của chỉ số 
VN – Index trong nhiều phiên tới được dự đoán 
khá ảm đạm. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu 
tư theo dõi thị trường và cân nhắc trong các quyết 
định mua vào. 
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VN-Index   345.05 
Thay đổi   �7.02 hay 1.99% 
Tổng khối lượng giao dịch 10,763,200 
Tổng giá trị giao dịch  380.1 tỷ đồng 

HASTC-Index                110.35 
Thay đổi   �2.72 hay 2.41% 
Tổng khối lượng giao dịch 4,704,200 
Tổng giá trị giao dịch  130.8 tỷ đồng 
600300 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Chỉ số chung HASTC – Index đi theo đà giảm 
chung với mức giảm 2.72 điểm, tương ứng với 
2.41% để lùi về 110.35 điểm.  
 
 

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục báo hiệu 
cho chu kỳ bán ra trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dấu 
hiệu đáng chú ý trên biểu đồ phân tích kỹ thuật 
vẫn là xu thế khá tích cực từ chỉ báo MACD với 
tín hiệu mua vào được nối tiếp, đồng thời đường 
MACD và tín hiệu cũng cho thấy nỗ lực đi lên 
sau 1 thời gian dài trượt sâu dưới đường zero. Dải 
Bollinger band có những chuyển biến khá mới 
với độ rộng 2 biên dần được thu hẹp, cho thấy thị 
trường dần đi vào giai đoạn tích lũy với chỉ số 
chính liên tục biến động, đường giá tiếp tục dao 
động theo hình răng cưa theo sát đường MA20.   
 

Chỉ số HASTC – Index liên tục biến động trong 
các phiên gần đây cho thấy tâm lý chung của sàn 
HASTC chưa ổn định và chịu nhiều tác động từ 
xu hướng chung của thị trường thế giới. Tuy 
nhiên chỉ số chung đã tiến về gần mức đáy được 
thiết lập gần đây nhất, do đó các nhà đầu tư mạo 
hiểm có thể xem xét giải ngân hợp lý cho các mã 
cổ phiếu tốt. 
 

Tại HOSE: Ở phiên giao dịch đầu tuần, đà tăng từ 2 phiên giao dịch cuối tuần trước không còn được nối tiếp, chỉ 
số VN -  Index quay đầu giảm 7.02 điểm, tương đương 1.99% để về 345.05 điểm vào cuối phiên. Cùng với sự 
trượt giảm của chỉ số chính, diễn biến trên sàn HOSE sáng nay khá trầm lắng với những giao dịch nhỏ giọt. Sau 
đợt giao dịch mở cửa thị trường trong xu hướng giằng co và bớt ảm đạm khi xuất hiện những tín hiệu tăng trở lại 
ở một số cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index vẫn không thể bứt phá do lượng giao dịch vẫn ở mức thấp. 
Tổng  khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh, chỉ còn gần 10.8 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, với tổng giá 
trị giao dịch đạt 380.1 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% về khối lượng và 15% về giá trị so với phiên cuối tuần 
trước. Trong số 169 mã chứng khoán của sàn HOSE đã có 38 mã tăng giá  với 8 mã tăng trần, 17 mã đứng giá và 
114 mã giảm giá với chỉ 22 mã giảm sàn. Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường thì có tới 9 cổ 
phiếu giảm giá và chỉ có duy nhất VIC giữ nguyên mức giá tham chiếu. 
 

Tại HASTC: Với số lượng mã cổ phiếu giảm giá chiếm đa số, bao gồm cả những mã cổ phiếu lớn có khả năng 
dẫn dắt thị trường, chỉ số HASTC – Index giảm điểm ngay từ đầu và khép lại phiên giao dịch sáng nay ở mức 
110.35 điểm, sau khi giảm đi 2.72 điểm, tương đương 2.41%. Tính thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên liền 
trước đó. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường chỉ đạt 4.7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 130.8 tỷ 
đồng, giảm đi 41% về khối lượng và giảm 39% về giá trị. Theo thống kê, toàn sàn ghi nhận 29 mã tăng giá, 9 mã 
không có giao dịch, 5 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 112 mã giảm giá. Về cuối phiên, có 5 mã đóng cửa ở mức 
giá trần và 13 mã đóng cửa ở mức giá sàn. Tất cả 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đều giảm giá. 
 

NHẬN ĐỊNH: Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần các chỉ số chứng khoán chính lại quay đầu trượt điểm ngay cả 
trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ như xăng dầu giảm giá vào cuối tuần trước, lãi suất 
ngân hàng liên tục đi xuống và bắt đầu từ ngày mai 18/11 Sacombank sẽ mua lại 25 triệu STB cổ phiếu. Tuy 
nhiên, hiện tượng các chỉ số chính mất điểm không nhiều, gần như không có cổ phiếu nào bị bán tháo và giao 
dịch diễn ra trầm lắng cho thấy giới đầu tư chưa sẵn sàng quay lại với thị trường vì giá cổ phiếu đã xuống thấp và 
những người nắm giữ cổ phiếu dè dặt trong hướng bán ra trong khi bên mua vào cũng có sự thận trọng chờ thời 
điểm thích hợp hơn. Trước viễn cảnh nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái, thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp 
tục chao đảo, theo đó tâm lý các nhà đầu tư trong nước phần nào chịu ảnh hưởng và ngăn cản các chỉ số chứng 
khoán chính đi vào xu hướng phục hồi. Chúng tôi cho rằng thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh và tiến tới 
tích lũy trong nhiều phiên để chờ đợi những chuyển biến mới từ thế giới cũng như kinh tế vĩ mô trước khi xác 
định xu hướng ổn định. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường 
trước khi đẩy mạnh mua vào và chỉ nên lướt sóng những mã cổ phiếu có tính thanh khoản tốt.  
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  TIN KHÁC  
 
Lãi suất cho vay xuống còn 13,5% 
 
Kể từ 17/11, lãi suất cho vay ưu đãi VND của Vietcombank 
sẽ điều chỉnh giảm từ 15,2% một năm xuống 13,5%, đây là 
mức cho vay thấp nhất trên thị trường kể từ khi lãi suất cơ bản 
12% áp dụng vào đầu tháng 11. 
 
Đối tượng hưởng lãi vay ưu đãi này là những khách hàng 
truyền thống của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank). Những người đang sử dụng 
dịch vụ và các giải pháp tổng thể của ngân hàng, kinh doanh 
trong lĩnh vực trọng yếu, có tác động tích cực đến tăng trưởng 
kinh tế. 
 
Cũng trong ngày 17/11, ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 
Nam (BIDV) giảm thêm 1% đối với VND và 0,5% đối với 
đồng đô la. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa còn 15% 
một năm. Riêng những khách hàng sản xuất kinh doanh các 
sản phẩm, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định; những 
ngành nghề tạo ra sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế (năng 
lượng, xăng dầu, sắt thép, xi măng...); những doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; các khoản vay tài trợ xuất khẩu, thu mua lúa gạo 
phục vụ xuất khẩu chỉ phải trả mức tối đa 14% mỗi năm. Với 
mức điều chỉnh 0,5% một năm, lãi suất cho vay USD của 
BIDV còn 5% năm (kỳ hạn 3 tháng) và 5,5%/năm cho thời 
hạn vay từ 3 đến 6 tháng. 
 
Trước đó, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Việt Nam (Agribank) cũng đã áp mức vay mới cho khách 
hàng truyền thống là hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 
(14,4% một năm). Riêng, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ trả mức 
lãi 1,25% cho mỗi tháng, tương đương 15%/năm.  
 
Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, 
việc hạ lãi suất cho vay lần này là bước đi tiếp theo trong việc 
thực hiện gói giải pháp kích thích hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các công ty. Ngoài ra, động thái này còn nhằm 
ngăn ngừa suy thoái kinh tế, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các 
doanh nghiệp. 
 
Nhìn chung, mức lãi suất cho vay thấp nhất của các nhà băng 
hiện nay là dành cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt, khách 
hàng truyền thống.  
 
Theo báo cáo của ngân hàng Nhà nước, tuần qua, mặt bằng lãi 
suất huy động kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng của nhóm 
ngân hàng thương mại cổ phần hiện phổ biến ở 15,22%, 
14,76%, 13,71% một năm; nhóm ngân hàng quốc doanh 
tương ứng lần lượt 14,19%, 14,45% và 14,36%.  
 
 (VnEpress.net) 

 

Tin vắn chứng khoán ngày 17/11/2008 

* Từ 20/11/2008 - 20/02/2009, Công ty Cổ phần 
Viễn Liên (mã UNI-HOSE) thông báo đăng ký 
mua lại 220.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng 
số cổ phiếu quỹ sở hữu lên 473.416 cổ phiếu nhằm 
tăng cổ phiếu quỹ với phương thức giao dịch khớp 
lệnh và thỏa thuận. 
 
* Ngày 13/11/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán 
Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần 
Vinafco (mã VFC-HOSE) được niêm yết bổ sung 
13.224.373 cổ phiếu phát hành thêm. 
 
* 90 ngày kể từ ngày 21/11/2008, Công ty Cổ phần 
Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đăng ký 
mua lại 510.000 cổ phiếu VNS làm cổ phiếu quỹ 
theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa 
thuận. 
 
* Từ 13/11/2008 - 6/12/2008, bà Phạm Thị Mai 
Duyên - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 
Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký 
mua thêm 314.017 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ 
nắm giữ lên 1.408.477cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở 
hữu. 
 
* Ngày 17/10/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán 
Tp.HCM đã cấp quyết định niêm yết cho phép 
Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) 
niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Theo dự kiến ngày 
18/11/2008, cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16 
sẽ chính thức giao dịch và trở thành cổ phiếu thứ 
166 niêm yết trên HOSE. 
 
* Ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng 
để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của 
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-
HASTC) với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phần được 
nhận 1.500 đồng. 
 
* Từ 14/11/2008 - 14/12/2008, Công ty Cổ phần 
Đầu tư Kim Cương (Paragon) - đại diện là ông 
Hoàng Đức Hoà, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu 
tư Kim Cương (Paragon) - thành viên Hội đồng 
Quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã 
PAN-HASTC) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ 
phần dự kiến nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm tái cấu 
trúc danh mục đầu tư. 
 
* Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công 
thương Việt Nam thông báo sửa đổi điều lệ thay 
đổi tên tiếng Anh: Vietnam Bank for Industry and 
Trade Securities Company.,Ltd (viết tắt là: 
vietinbanksc) và thay đổi nghiệp vụ kinh doanh: 
nghiệp vụ “Quản lý danh mục đầu tư” được thay 
bằng nghiệp vụ “Lưu ký chứng khoán”. 
(VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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